
Thông tin cơ bản của Học viện Kỹ thuật Nghề Giao thông Vân Nam,

Trung Quốc

1. Địa chỉ trường

Số 2056, đường Vạn Thanh, quận Trình Cống, thành phố Côn Minh, tỉnh

Vân Nam, Trung Quốc.

Phương tiện di chuyển:

Tự lái xe: Quãng đường 394km.

Tàu cao tốc: Ga Hà Khẩu Bắc - Ga Côn Minh Nam (4 giờ 26 phút).

2. Cơ sở pháp lý cho các hoạt động của trường

Tên chứng chỉ: Giấy chứng nhận pháp nhân đơn vị sự nghiệp

Cơ quan cấp phép: Cục Quản lý Đăng ký Đơn vị Sự nghiệp tỉnh Vân

Nam



3. Cơ sở hạ tầng của trường

Diện tích đất quy hoạch có thể sử dụng：351699 m2（khoảng 35 héc-ta）

Tổng diện tích sàn xây dựng: 358565m2

Diện tích chiếm đất: 72978m2

Hệ số sử dụng đất khuôn viên trường: 0.959

Mật độ xây dựng: 19.8%

Tỷ lệ cây xanh: 42%



4. Cơ cấu tổ chức và Hệ thống quản lý

(1) Ban lãnh đạo nhà trường

Bí thư Đảng ủy: Tưởng Giới Hua

Phó bí thư Đảng ủy, hiệu trường: Yến San

Phó bí thư Đảng ủy: Lý Vân Quý

Phó bí thư Đảng ủy: Hạ Bân

Ủy viên Đảng ủy, phó hiệu trưởng: Châu Châu

Ủy viên Đảng ủy,bí thư Yy ban Kiểm tra: Châu Thành

Ủy viên Đảng ủy, phó hiệu trưởng: An Tứ Minh

Ủy viên Đảng ủy, phó hiệu trưởng: Lý Cảnh Vân

Ủy viên Đảng ủy, phó hiệu trưởng: Triệu Nhất Cẩm

Ủy viên Đảng ủy, phó hiệu trưởng: Lưu Lệ Lệ



(2) Sơ đồ tổ chức nhà trường



(3) Số lượng giáo viên và nhân viên của trường

Hiện này trường có 1,088giáo viên và nhân viên và 11 nhóm giảng dạy

xuất sắc cấp tỉnh.





5. Giới thiệu về trường (số lương chuyên ngành, quy mô đào tạo, năng

lực đào tạo, tình hình hợp tác quốc tế)

Học viện Kỹ thuật Nghề Giao thông Vân Nam được thành lập năm

1952. Năm 2009, trường trở thành trường cao đẳng nghề cấp cao đầu tiên

của tỉnh Vân Nam được công nhận là trường trình diễn quốc gia, và năm

2019 được công nhận là trường cao đẳng nghề chất lượng cao cấp quốc

gia. Hiện trường có các khuôn viên: Trình Cống, Phổ Cát, Ngô Tỉnh Kiều

và Long Thành, trong đó khuôn viên chính đặt tại Trình Cống - quận Đại

học Trình Cống, Côn Minh.

Trường đã xây dựng được một đội ngũ giảng viên với đặc điểm nổi

bật là ”kép” (vừa giảng dạy, vừa thực hành) + nghiên cứu công nghệ +

tầm nhìn quốc tế. Hiện trường có 1.088 cán bộ, giảng viên, bao gồm: 11

đội ngũ giảng dạy xuất sắc cấp tỉnh, 1 học giả Vân Lĩnh, 7 giảng viên ưu

tú thuộc chương trình "Hưng Điền Anh Tài" của tỉnh Vân Nam, 3 giảng

viên ưu tú trong lĩnh vực giáo dục nghề giao thông vận tải, 1 chuyên

gia được hưởng trợ cấp đặc biệt của Quốc vụ viện Trung Quốc. 4 chuyên

gia được hưởng trợ cấp đặc biệt của Chính phủ tỉnh Vân Nam, 1 giải

thưởng Nhân tài chuyên môn ưu tú có đóng góp xuất sắc cấp tỉnh.

Hiện nay, trường có hơn 18.000 sinh viên hệ chính quy, trong đó hơn

60% theo học các chuyên ngành trực tiếp phục vụ ngành giao thông vận



tải. Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp liên tục duy trì trên 90% trong

nhiều năm, đồng thời mức độ hài lòng của cựu sinh viên không ngừng

tăng lên.

Trường có 12 khoa trực thuộc, bao gồm: Khoa Công trình Đường bộ

và Xây dựng, Khoa Ô tô và Cơ điện, Khoa Kỹ thuật Giao thông Vận tải,

Khoa Công nghệ Thông tin Giao thông, Khoa Quản ký Kinh tế, Khoa

Nhân văn Nghệ thuật, Khoa Giáo dục Thường xuyên... Trường đã hợp tác

doanh nghiệp thành lập 5 học viện công nghiệp với các tập đoàn hàng đầu

như iFLYTEK, Lenovo, ZTE, Nam Phương Trắc Địa, Tập đoàn S.L.

Đứng đầu xây dựng 8 cộng đồng liên kết giáo dục - sản xuất đa ngành

(giao thông thông minh, thiết bị cao cấp...) và 1 liên minh giáo dục số tại

Vân Nam. Vận hành 5 đơn vị kinh tế thực như Viện Khảo sát Thiết kế

Giao thông Vân Nam, Trung tâm Kiểm định Công trình Dân dụng Vân

Nam. Có 3 cơ sở thực hành sản xuất và 2 trung tâm đổi mới hợp tác được

kế hoạch hành động đổi mới quốc gia phê duyệt. Là đơn vị đồng chủ

trì Phòng thí nghiệm Quốc gia về Phòng chống Thiên tai Khí tượng Giao

thông Đường bộ. Là đơn vị đào tạo giáo viên "kép" (lý thuyết + thực

hành) ngành CNĐT, Trung tâm bồi dưỡng hiệu trưởng trường nghề toàn

quốc, thành viên sáng lập Tập đoàn Giáo dục Nghề nghiệp Kiểu mẫu

Quốc gia, là đơn vị tiên phong cải cách giáo dục phi văn bằng, kết hợp

chặt chẽ giáo dục chính quy - thường xuyên - đào tạo kỹ năng - cấp



chứng chỉ nghề - nghiên cứu ứng dụng, tạo thành hệ sinh thái giáo dục

khép kín.

Trường hiện đào tạo 44 chuyên ngành thuộc 12 lĩnh vực chính: Công

trình dân dụng và Kiến trúc, Giao thông vận tải, Chế tạo tiên tiến, Tài

nguyên, Môi trường và An toàn, Năng lượng và Vật liệu, Điện tử và

Công nghệ thông tin, Tài chính và Thương mại, Văn hóa và Nghệ thuật

v.v.. Trong đó 8 chuyên ngành cốt cán được Bộ Giáo dục công nhận, 9

chuyên ngành cốt cán cấp tỉnh, 4 chuyên ngành mẫu mực về giao thông

vận tải do Bộ GTVT cùng 4 bộ ngành phê duyệt Định hướng chuyên sâu.

Xây dựng hệ thống chuyên ngành "Đại giao thông" tập trung vào hạ tầng

đường bộ

Công nghệ ô tô Vận tải đường sắt, Hàng không, phục vụ vào việc xây

dựng và bảo trì hạ tầng giao thông vùng cao nguyên, miền núi.

Trường chủ động phục vụ chiến lược "Vành đai và Con

đường" và "Xây dựng cường quốc giao thông", tích cực mở rộng hợp tác

quốc tế. Đã 3 lần lọt Top 50 trường cao đẳng nghề đóng góp dịch vụ xuất

sắc, 2 lần đạt Top 50 trường có ảnh hưởng quốc tế, và 2 lần được vinh

danh Top 50 trường nghề có ảnh hưởng khu vực Châu Á - Thái Bình

Dương, được công nhận là "Dự án hợp tác đặc sắc giữa các trường cao

đẳng Trung Quốc - ASEAN". Thành lập 2 phân hiệu tại Thái Lan. Lọt

vào chương trình "Kế hoạch 100 nghìn hợp tác quốc tế" của Bộ Giáo



dục,trở thành một trong những "Dự án hợp tác nghề chất lượng cao Trung

Quốc - ASEAN" đầu tiên. Xây dựng cơ sở thực hành sản xuất tại Lào dọc

tuyến đường cao tốc Vang Vieng - Viêng Chăn.

Những năm gần đây, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích nổi bật

trong hoạt động giáo dục. Cụ thể: Giải thưởng và danh hiệu cấp quốc gia:

Được công nhận là “Cơ sở đào tạo giáo viên kiêm kỹ năng nghề nghiệp”

cấp quốc gia. Đạt giải thưởng về hợp tác doanh nghiệp - nhà trường của

Bộ Giáo dục.Giành Huy chương Vàng tại cuộc thi Kỹ năng đo lường

công trình trong khuôn khổ Giải vô địch kỹ năng nghề quốc gia. Trở

thành đơn vị xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao tỉnh Vân Nam.

Được công nhận là “Trường học văn minh” tỉnh Vân Nam. Là đơn vị tiêu

biểu về ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Vân Nam. Có 8 khóa học trực

tuyến chất lượng cao được chọn trong Kế hoạch hành động nâng cao chất

lượng giáo dục nghề nghiệp (2020-2023). 3 nhóm nghiên cứu đổi mới

giảng dạy được phê duyệt. 1 Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật và 1 nhóm

nghiên cứu khoa học công nghệ được Bộ Giáo dục tỉnh Vân Nam công

nhận.Thành tích năm 2023: Là thành viên sáng lập của Cộng đồng hợp

tác nhà trường - doanh nghiệp ngành sản xuất thiết bị đường sắt quốc gia.

Đạt giải Nhì Giải thưởng thành tựu giáo dục quốc gia. Là trường thí điểm

số hóa đầu tiên của quốc gia. Đơn vị tiên phong đổi mới giáo dục phi văn

bằng. Trường thí điểm giáo dục nghề nghiệp ngành giao thông vận tải.



Có 9 giáo trình được đưa vào danh mục quốc gia “Kế hoạch 5 năm lần

thứ 14”. Chủ trì 3 dự án xây dựng ngân hàng tài nguyên giảng dạy quốc

gia. Hoàn thiện 1 bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp ngành. Đạt Huy chương Bạc

tại cuộc thi Kỹ năng nghề thanh niên toàn quốc “Chấn hưng cup”. 3 giải

Vàng, 12 giải Bạc, 10 giải Đồng tại cuộc thi “Internet+” tỉnh Vân Nam. 3

giải Đồng tại Cuộc thi Sáng tạo sinh viên quốc tế Trung Quốc. Được

chọn là đơn vị điển hình về xây dựng đội ngũ giáo viên. Có 1 dự án hợp

tác tuyển dụng xuất sắc được Bộ Giáo dục công nhận.1 giáo viên được

phong tặng danh hiệu “Giáo viên xuất sắc toàn quốc”. 1 giải Đồng và 1

giải Khuyến khích tại cuộc thi Kế hoạch nghề nghiệp sinh viên. 3 Huy

chương Bạc và 5 Huy chương Đồng tại Giải vô địch kỹ năng nghề thế

giới. 4 giải Đồng tại cuộc thi Kế hoạch khởi nghiệp sinh viên Trung Quốc.

Đơn vị tiêu biểu về việc làm và khởi nghiệp của tỉnh Vân Nam. 2 cá nhân

được chọn vào chương trình “Nhân tài giáo dục Hưng Điền”. 1 giải Ba tại

cuộc thi Năng lực giảng viên toàn tỉnh. 15 giải Nhất, 26 giải Nhì, 41 giải

Ba tại Giải vô địch kỹ năng nghề tỉnh Vân Nam. Nhiều thành tích xuất

sắc trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần học đường.

Nhằm thúc đẩy sự phát triển của Cộng đồng tích hợp sản xuất - giáo

dục về xây dựng thông minh và vận hành bảo dưỡng hiện đại ngành giao

thông tỉnh Vân Nam, đổi mới mô hình hợp tác trường - doanh nghiệp để

xây dựng hệ sinh thái “Giáo dục suốt đời” hỗ trợ phát triển nghề nghiệp



bền vững. Xây dựng hệ thống đào tạo thực hành tổng hợp trong lĩnh vực

giao thông và xây dựng dân dụng, kết hợp với công tác phổ cập kiến

thức.Tăng cường hợp tác sâu rộng giữa nhà trường và doanh nghiệp, nâng

cao chất lượng đào tạo nhân lực trong lĩnh vực xây dựng thông minh và

vận hành bảo dưỡng, đồng thời tăng cường hiệu quả đầu ra. Đánh giá rủi

ro an toàn xây dựng thông minh, Công nghệ quản lý và bảo dưỡng thông

minh, Đường bộ xanh, tiết kiệm năng lượng tại khu vực miền núi cao

nguyên, Thiết lập nền tảng quốc tế để đào tạo nhân tài và trao đổi công

nghệ. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm: Kỹ thuật viên

lành nghề, thợ thủ công tinh xảo, những người thợ tài hoa đẳng cấp quốc

gia. Xây dựng trường cao đẳng nghề chất lượng cao mang đặc sắc Trung

Quốc, hướng tới trở thành trường cao đẳng chuyên phục vụ phát triển

công nghiệp với “ Đặc sắc nổi bật, hàng đầu trong nước, tiên tiến quốc

tế”, chuyên phục vụ phát triển công nghiệp.Nâng cao chất lượng đào tạo,

đẩy nhanh xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện đại chất lượng

cao, góp phần phát triển nền giáo dục đáp ứng nhu cầu của nhân dân.



6. Về ký túc xá

Ký túc xá được bố trí 6 người/phòng, bao gồm các tiện ích sau: Bàn học,

tủ quần áo riêng cho mỗi sinh viên,mạng internet (có tính phí), nhà vệ

sinh khép kín trong phòng, nhân viên quản lý ký túc xá, hệ thống camera

an ninh được lắp đặt ở mỗi tầng.nSinh viên tự chuẩn bị bộ đồ giường và

vật dụng sinh hoạt cá nhân.

Thông tin về khoa quản lý dư án hợp tác

1. Khoa chuyên ngành triển khai dự án hợp tác

Khoa Nghệ thuật và Nhân văn thuộc Học viện Giao thông Vân Nam

có 1 bí thư Đảng ủy, 1 trưởng khoa, 1 phó bí thư, 2 phó trưởng khoa.

Hiện có 57 giảng viên, trong đó có 2 giáo sư, 11 phó giáo sư,15 giảng

viên, Tất cả đều có chứng chỉ giảng dạy đại học. 38 người có trình độ

thạc sĩ trở lên. Nhà trường đã triển khai 5 điểm thi chứng chỉ 1+X; Được

phê duyệt 7 chuyên ngành thí điểm đào tạo nghề hiện đại cấp tỉnh; Mời

hơn 30 chuyên gia từ doanh nghiệp, ngành nghề làm giảng viên kiêm

nhiệm và hướng dẫn thực tập;Thành lập“Cộng đồng tích hợp sản xuất -

giáo dục ngành công nghiệp sáng tạo số Vân Nam”với sự tham gia của 12

trường đại học và 23 doanh nghiệp; Trong 3 năm gần đây, tỷ lệ nhập học

đạt trên 95% và tỷ lệ việc làm đạt trên 90% cùng kỳ.



2. Số lượng chuyên ngành và quy mô đào tạo

Hiện nay, khoa đào tạo 4 chuyên ngành: thiết kế nghệ thuật truyền

thông số, thiết kế truyền thông thị giác, thiết kế nghệ thuật môi trường,

tiếng Trung Quốc. Đồng thời phụ trách 2 môn học công cộng cấp trường:

Khái luận văn hóa Trung Quốc, Giáo dục thẩm mỹ. Số lượng sinh viên

hiện tại là hơn 1.800 người.



3. Cơ sở vật chất của khoa

Khoa có 14 phòng thực hành với tổng diện tích đạt tiêu chuẩn, cùng hệ

thống trang thiết bị hiện đại trị giá hơn 19 triệu nhân dân tệ (19.000.000

RMB).













4. Danh mục giáo trình/tài liệu dạy học cho dự án hợp tác



Phụ lục:

(I) Có chuyên ngành trọng điểm cấp tỉnh trở lên (Bao gồm các chuyên

ngành trọng điểm được hỗ trợ bởi trường Cao đẳng nghề mẫu mực quốc

gia và trường cốt cán; hoặc các chuyên ngành cốt cán được công nhận

theo Kế hoạch hành động phát triển đổi mới cấp tỉnh trở lên)

1. Chuyên ngành trọng điểm thuộc “Kế hoạch xây dựng trường Cao đẳng

nghề chất lượng cao mẫu mực quốc gia” (Cấp quốc gia)

Năm 2007, trường được phê duyệt đề án thuộc “Kế hoạch xây dựng

trường Cao đẳng nghề chất lượng cao mẫu mực quốc gia”, với 3 chuyên

ngành trọng điểm được hỗ trợ tài chính từ ngân sách trung ương bao gồm

công nghệ kỹ thuật cầu đường, công nghệ vận hành ô tô, Bảo dưỡng và

vận hành máy xây dựng.









THÔNG BÁO CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC LỰA CHỌN THỰC

HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CHẤT

LƯỢNG CAO QUỐC GIANĂM 2007

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận：Bộ Giáo Dục;Bộ Tài Chính

Phụ lục 1：

BẢNG DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT XÂYDỰNG VÀ

CÁC CHUYÊN NGÀNH TRỌNG ĐIỂM THUỘC “KẾ HOẠCH XÂY

DỰNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CHẤT LƯỢNG CAO MẪU

MỰC QUỐC GIA” NĂM 2007

院校编

号
院校名称 建设专业

专业编

号
地区

07-36
云南交通职业技术

学院

汽车运用技术 07-36-

云南道路桥梁工程技术 07-36-

工程机械运用与维护 07-36-

03注：中央专项资金支持建设专业原则上按此附件执行，立项建设单位

如需调整专业，必须征得教育部、财政部同意。



2. Chủ trì thành lập tập đoàn giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp hợp tác

hỗ trợ đầu tư mạnh vào nhà trường

(1). Chủ trì thành lập tập đoàn giáo dục nghề nghiệp (Công bố của

Bộ Giáo dục)





(2). Chủ trì thành lập tập đoàn giáo dục nghề nghiệp(Phê duyệt của

Sở Giáo dục và Đào tạo)



VĂN BẢN PHÊ DUYỆT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH

VÂN NAM VỀ VIỆC THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC NGHỀ

NGHIỆP GIAO THÔNG VÂN NAM TRỰC THUỘC TRƯỜNG CAO

ĐẲNG NGHỀ GIAO THÔNG VÂN NAM

CHỨNG MINH

Cơ quan đóng dấu: Tập đoàn Giáo dục Nghề nghiệp Giao thông Vân

Nam





(3). “Kế hoạch Hành động Đổi mới Phát triển Giáo dục Nghề nghiệp Cao

đẳng (2015-2018)” của Bộ Giáo dục Trung Quốc(Trường chất lượng

cao,Cơ sở thực hành sản xuất, Cơ sở đào tạo giáo viên “Song bằng”)





(4). Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế được Bộ Giáo dục phê duyệt

hoặc tuyển sinh lưu học sinh đào tạo văn bằng

A. Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế được Bộ Giáo dục phê duyệt



B. Chương trình đào tạo hợp tác quốc tế (chuyên ngành) được phê duyệt







VĂN BẢN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH VÂN NAM



VĂN BẢN PHÊ DUYỆT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH

VÂN NAM VỀ VIỆC HỢP TÁC GIỮATRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

GIAO THÔNG VÂN NAM VÀ ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VIỄN ĐÔNG

LIÊN BANG NGATRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

CHUYÊN NGÀNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG

Cơ quan đóng dấu:sở giáo dục và đào tạo Vân Nam

C. Giấy phép của Bộ Giáo dục Thái Lan cho cơ sở Chi nhánh trường

Bang Saen







VĂN BẢN TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC MỞ LỚP ĐÀO TẠO TẠO 

Ở NƯỚC NGOÀI 

 

Kính gửi: Phòng hợp tác đối ngoại – Học viện kỹ thuật nghề giao thông 

Vân Nam 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ và văn bản Đề nghị của Học viên Kỹ thuật Giao 

thông nghề Vân Nam về việc đăng ký hợp tác đào tạo ở nước ngoài với Trường 

Cao đẳng Lào Cai Việt Nam. Căn cứ theo “Hướng dẫn mở lớp/hợp tác đào tạo ở 

nước ngoài đối với các trường cao đẳng (bản thử nghiệm 2019)”, theo quy định 

tại Điều 30: “Đơn vị thực hiện mở lớp/ hợp tác đào tạo ở nước ngoài phải nộp báo 

cáo khả thi, thỏa thuận hợp tác và các tài liệu quy định liên quan khác lên cơ quan 

giáo dục cấp trên để báo cáo và đăng ký với Bộ Giáo dục”, Sở Giáo dục tỉnh Vân 

Nam đồng ý để dự án này được tiến hành.  

                                                        Ngày 14 tháng 11 năm 2025 

                             Phòng hợp tác giao lưu đối ngoại  

                                                             Sở GD tỉnh Vân Nam (đóng dấu) 
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D. Tình trạng đăng ký trên hệ thống thông tin giáo dục của lưu học sinh

(sinh viên chuyên ngành)



(5). Được xếp hạng trong top 50 trường Cao đẳng nghề có ảnh hưởng

quốc tế năm 2017 và 2018



(6). Năm 2018, vinh dự nhận Giải thưởng Giáo dục Nghề nghiệp Hoàng

Viêm Bồi lần thứ 6 toàn quốc







……



Văn bằng Xã giáo dục ngành nghiệp Trung Hoa

Quyết định về việc khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc đạt Giải

thưởng Giáo dục Nghề nghiệp Hoàng Viêm Bồi lần thứ VI

Cơ quan đóng dấu: Xã giáo dục ngành nghiệp Trung Hoa



(7). Được xếp hạng trong Top 50 trường Cao đẳng nghề có ảnh hưởng

nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 và 2019

Cơ quan cấp phép:Ban tổ chức Diễn đàn Giáo dục Bắc Kinh châu Á



(8). Năm 2020 được vinh danh trong “Top 50 trường Cao đẳng nghề có

sức cạnh tranh toàn cầu” và “Top 50 trường đi đầu về hợp tác doanh

nghiệp - đào tạo”



(9). Năm 2015 được công nhận là Trường Cao đẳng nghề chất lượng cao

tỉnh Vân Nam







VĂN BẢN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH VÂN NAM

Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vân Nam về việc công bố

danh sách phê duyệt dự án xây dựng trường Cao đẳng nghề chất lượng

cao năm 2015

Cơ quan đóng dấu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vân Nam




